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STT QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ ĐÓNG GÓI

1 Ống Ø16 HDV 750N-61386 Cây 25.000                 50 Cây/Bó

2 Ống Ø20 HDV 750N-61386 Cây 35.200                 50 Cây/Bó

3 Ống Ø25 HDV 750N-61386 Cây 48.900                 25 Cây/Bó

4 Ống Ø32 HDV 750N-61386 Cây 86.000                 25 Cây/Bó

5 Ống Ø16 HDV 1250N-61386 Cây 27.500                 50Cây/Bó

6 Ống Ø20 HDV 1250N-61386 Cây 40.200                 50Cây/Bó

7 Ống Ø25 HDV 1250N-61386 Cây 58.500                 25Cây/Bó

8 Ống Ø32 HDV 1250N-61386 Cây 109.800               25Cây/Bó

9 Ống Ø40 HDV 1250N-61386 Cây 171.000               10 Cây/Bó

10 Ống Ø50 HDV 1250N-61386 Cây 213.750               10 Cây /bó

11 Ruột gà D16 HDV-PVC Cuộn 214.000               50m/Cuộn

12 Ruột gà D20 HDV-PVC Cuộn 260.000               50m/Cuộn

13 Ruột gà D25 HDV-PVC Cuộn 294.000               40m/Cuộn

14 Ruột gà D32 HDV-PVC Cuộn 400.000               25m/Cuộn

15 Ruột gà D16 (Loại I) HDV-HD Cuộn 135.000               50m/cuộn

16 Ruột gà D20 (Loại I) HDV-HD Cuộn 157.000               50m/cuộn

17 Ruột gà D25 (Loại I) HDV-HD Cuộn 228.000               50m/cuộn

18 Ruột gà D32 (Loại I) HDV-HD Cuộn 465.000               50m/cuộn

19 Ruột gà D16 (Loại 2) HDV-HD Cuộn 102.000               50m/cuộn

20 Ruột gà D20 (Loại 2) HDV-HD Cuộn 125.000               50m/cuộn

21 Ruột gà D25 (Loại 2) HDV-HD Cuộn 175.000               50m/cuộn

22 Ruột gà D32 (Loại 2) HDV-HD Cuộn 396.000               50m/cuộn

23 Hộp nổi  (100×100×50) (Loại 1) HDV-CC Cái 25.000                 110 Cái/thùng

24 Hộp nổi  (150×150×55) (Loại 1) HDV-CC Cái 43.000                 50 Cái/thùng

25 Hộp nổi  (200×200×65) (Loại 1) HDV-CC Cái 76.000                 30 Cái/thùng

26 Đế âm chống cháy chữ nhật HDV Cái 7.000                   145 Cái/thùng

27 Đế âm vuông chống cháy HDV Cái 8.000                   144 cái/ thùng

28 Đế âm vuông chống cháy kỹ thuật HDV (80x80x50) Cái 8.500                   144 cái/ thùng

29 Đế âm đôi chống cháy HDV Cái 13.500                 108 cái/ thùng

30 Đế âm đôi vuông sâu chống cháy HDV Cái 20.600                 100 cái/ thùng

31 Đế nổi CK237 (100*60*40) chữ nhật HDV Cái 9.000                   140 Cái/thùng
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32 Nắp Đế Âm Vuông Cái 5.000                   50 Cái/ Bao

33 Kẹp đỡ ống Ø16 HDV Cái 1.300                   100Cái/ Bao

34 Kẹp đỡ ống Ø20 HDV Cái 1.600                   100Cái/ Bao

35 Kẹp đỡ ống Ø25 HDV Cái 2.000                   100Cái/ Bao

36 Kẹp đỡ ống Ø32 HDV Cái 3.700                   100Cái/ Bao

37 Kẹp đỡ ống Ø40 HDV Cái 6.900                   50Cái/ Bao

38 Nối răng Ø16 HDV Cái 2.700                   100Cái/ Bao

39 Nối răng Ø20 HDV Cái 3.400                   100Cái/ Bao

40 Nối răng Ø25 HDV Cái 4.400                   50 Cái/ Bao

41 Nối răng Ø32 HDV Cái 6.200                   50 Cái/ Bao

42 Co Ø20 có nắp HDV Cái 6.300                   50 Cái/ Bao

43 Co Ø25 có nắp HDV Cái 10.200                 25 Cái/ Bao

44 Co Ø32 có nắp HDV Cái 15.200                 20 Cái/ Bao

45 Co Ø16 không nắp HDV Cái 2.300                   100 Cái/ Bao

46 Co Ø20 không nắp HDV Cái 3.700                   50 Cái/ Bao

47 Co Ø25 không nắp HDV Cái 5.300                   50 Cái/ Bao

48 Co Ø32 không nắp HDV Cái 10.000                 30 Cái/ Bao

49 Co Ø40 không nắp HDV Cái 15.200                 10 Cái/ Bao

50 Co Ø50 không nắp HDV Cái 19.800                 10 Cái/ Bao

51 T Ø20 có nắp HDV Cái 9.500                   25 Cái/ Bao

52 T Ø25 có nắp HDV Cái 14.300                 10 Cái/ Bao

53 T Ø32 có nắp HDV Cái 17.100                 10 Cái/ Bao

54 T Ø16 không nắp HDV Cái 3.200                   50 Cái/ Bao

55 T Ø20 không nắp HDV Cái 5.000                   50 Cái/ Bao

56 T Ø25 không nắp HDV Cái 8.100                   30 Cái/ Bao

57 T Ø32 không nắp HDV Cái 11.700                 20 Cái/ Bao

58 T Ø40 không nắp HDV Cái 15.200                 20 Cái/ Bao

59 T Ø50 không nắp HDV Cái 18.300                 20 Cái/ Bao

60 Ổ chờ 1 đường Ø16  HDV (Ngã) Cái 8.300                   10 Cái/ Bao

61 Ổ chờ 2 đường thẳng Ø16  HDV (Ngã) Cái 8.200                   10 Cái/ Bao

62 Ổ chờ 2 đường vuông Ø16  HDV (Ngã) Cái 8.200                   10 Cái/ Bao

63 Ổ chờ 3 đường Ø16  HDV (Ngã) Cái 8.200                   10 Cái/ Bao

64 Ổ chờ  4 đường  Ø16  HDV (Ngã) Cái 8.500                   10 Cái/ Bao

65 Ổ  chờ 1 đường Ø20  HDV (Ngã) Cái 8.500                   280 Cái/Thùng

66 Ổ  chờ 2 đường thẳng Ø20  HDV (Ngã) Cái 8.500                   10 Cái/ Bao
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67 Ổ  chờ 2 đường vuông Ø20  HDV (Ngã) Cái 8.500                   10 Cái/ Bao

68 Ổ  chờ 3 đường Ø20  HDV (Ngã) Cái 8.500                   10 Cái/ Bao

69 Ổ chờ  4 đường  Ø20  HDV (Ngã) Cái 8.700                   192 Cái/Thùng

70 Ổ  chờ 1 đường Ø25  HDV (Ngã) Cái 8.800                   10 Cái/ Bao

71 Ổ  chờ 2 đường thẳng Ø25  HDV (Ngã) Cái 8.800                   224 Cái/Thùng

72 Ổ  chờ 2 đường vuông Ø25  HDV (Ngã) Cái 8.800                   10 Cái/ Bao

73 Ổ  chờ 3 đường Ø25  HDV (Ngã) Cái 8.800                   170 Cái/Thùng

74 Ổ chờ  4 đường  Ø25 HDV (Ngã) Cái 9.000                   10 Cái/ Bao

75 Ổ  chờ 1 đường Ø32  HDV (Ngã) Cái 12.200                 10 Cái/ Bao

76 Ổ  chờ 2 đường thẳng Ø32  HDV (Ngã) Cái 12.200                 10 Cái/ Bao

77 Ổ  chờ 2 đường vuông Ø32  HDV (Ngã) Cái 12.200                 10 Cái/ Bao

78 Ổ  chờ 3 đường Ø32  HDV (Ngã) Cái 12.200                 10 Cái/ Bao

79 Ổ  chờ 4 đường Ø32  HDV (Ngã) Cái 12.500                 10 Cái/ Bao

80 Nắp Ngã Cái 2.300                   10 Cái/ Bao

81 Nắp Ngã có lỗ chờ Ø20 Cái 3.600                   10 Cái/ Bao

82 Nối trơn Ø16 HDV Cái 1.200                   100 Cái/ Bao

83 Nối trơn Ø20 HDV Cái 1.400                   100 Cái/ Bao

84 Nối trơn Ø25 HDV Cái 2.300                   50 Cái/ Bao

85 Nối trơn Ø32 HDV Cái 3.400                   50 Cái/ Bao

86 Nối trơn Ø40 HDV Cái 10.300                 50 Cái/ Bao

87 Nối trơn Ø50 HDV Cái 15.100                 20 Cái/ Bao

88 Nối giảm Ø20-Ø16 Cái 2.500                   100 Cái/ Bao

89 Nối giảm Ø25-Ø20 Cái 3.200                   100 Cái/ Bao

90 Nối giảm Ø32-Ø20 Cái 5.300                   50 Cái/ Bao

91 Nối giảm Ø32-Ø25 Cái 8.600                   50 Cái/ Bao

92 Lò xo Ø 16 VN Cây 59.371                 1 Cây/ Bao

93 Lò xo Ø 20 VN Cây 77.976                 1 Cây/ Bao

94 Lò xo Ø 25 VN Cây 115.322               1 Cây/ Bao

95 Lò xo Ø 32 VN Cây 165.254               1 Cây/ Bao

96 Dây mồi 5M Sợi 48.838                 1 Sợi/ Bao

97 Dây mồi 10M Sợi 74.556                 1 Sợi/ Bao

98 Dây mồi 15M Sợi 89.604                 1 Sợi/ Bao

99 Dây mồi 20M Sợi 112.997               1 Sợi/ Bao

100 Dây mồi 25M Sợi 138.578               1 Sợi/ Bao

Trân trọng được hợp tác cùng Quý Khách Hàng!
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